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Abstract: Based on the data from two dictionaries of Nghe Tinh dialect, the paper attempts to 
reconstruct the regular phonetic correspondences between Nghe Tinh dialect and the Northern dialect. The 
data shows that there are eight corresponding types. However, in order to understand the change from 
ancient monophthongs to modem Vietnamese diphthongs, the paper only studies the correspondence 
between Nghe Tinh’s monophthongs and Northern’s diphthongs. The fossils testify to a process of change 
from ancient monophthongs to diphthongs in the Northern dialect *e  > iê, *a  > ươ, *0  > uo. To support the 
analysis, some geo-historical data and the data of process of the Viet-Muong separation were also mobilized. 
The paper hopes to promote the study of ancient dialects before they disappear in the whirlwind of 
modernization, urbanization, and dialect leveling.
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1. Đặt vấn đề
Nghệ Tĩnh (vùng lõi của phương ngữ Trung) được coi là một vùng lưu giữ nhiều yếu tố cổ 

của tiếng Việt. Tính chất cổ xưa này được cho là những lưu tích của các quá trình biến đổi ngữ âm 
trải suốt hàng ngàn năm của lịch sử tiếng Việt. “Có thể coi đây là một kho tàng cứ liệu giúp ích 
rất nhiều cho việc nghiên cứu lịch sử ngữ âm tiếng Việt giai đoạn khá xa xưa từ cách đây 500 năm 
trở lên” [5, tr. 14], Kho tàng cứ liệu cổ trong tiếng Nghệ Tĩnh đã góp phần giúp giải mã các quá 
trình phát triển lịch sử tiếng Việt, những tiếp xúc ngôn ngữ - văn hoá - tộc người đã từng diễn ra 
trong lịch sử phát triển của đất nước nói chung, của vùng Khu IV nói riêng. Dựa trên dữ liệu từ 
vựng từ 2 cuốn từ điển tiếng địa phương Nghệ Tĩnh, bằng phương pháp miêu tả đồng đại kết họp 
so sánh lịch sử, bài viết cố gắng tái lập một vài tương ứng âm vị học thể hiện quá trình biến đổi 
ngữ âm lịch sử tiếng Việt còn được lưu giữ ở một số từ địa phương Nghệ Tĩnh.

Trong quá trình phân tích, một số cứ liệu lịch sử, tiếp xúc văn hoá - tộc người sẽ được sử 
dụng để lí giải về nguồn gốc, về những kịch bản tiếp xúc ngôn ngữ - văn hoá đã diễn ra trong các 
chặng đường phát triển của tiếng Việt ở khu vực này. Hi vọng nghiên cứu này sẽ góp một tiếng 
nói thúc đẩy những nghiên cứu ghi lại và lưu giữ những nét đặc biệt của các vùng phương ngữ cổ 
xưa trước khi chúng hoàn toàn biến mất trong cơn lốc đô thị hoá của cuộc sống đương đại.

2. Giới thiệu 2 cuốn từ điển
- Từ điển tiếng Nghệ của hai tác giả Trần Hữu Thung và Thái Kim Đỉnh được xuất bản năm 

1997 tại Nxb Nghệ An [18], về không gian, theo các tác giả, vùng khảo sát được xem là “vùng 
địa lí cư dân từ Hoàng Mai đến đèo Ngang” và được đánh giá là “vùng đã ổn định, thống nhất một 
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bản sắc ngôn ngữ, vãn hoá” [18, tr. 8]. Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn từ ngữ được xác định rõ, 
từ điển được biên soạn với 34 mục chữ cái với tổng số 2979 mục từ.

- Từ điển tiếng địa phương Nghệ - Tĩnh do Nguyễn Nhã Bản chủ biên, xuất bản năm 1999 tại 
Nxb Văn hoá Thông tin [3], về không gian, từ điển này được biên soạn trên tư liệu điền dã khắp 
vùng từ khe nước Lạnh đến đèo Ngang. Các tác giả cho rằng “đất nước Việt Nam có bao nhiêu 
thăng trầm thì vùng đất Nghệ này có chừng ấy biến cố” [3, tr. 6], Trên cơ sở quan niệm từ địa 
phương “là vốn từ cư trú ở một địa phương cụ thể, có sự khác biệt với ngôn ngữ văn hoá hoặc địa 
phương khác về ngữ âm và ngữ nghĩa” [3, tr. 6], từ điển được biên soạn với 30 mục chữ cái và 
tổng số 5.489 mục từ.

3. Toàn cảnh nguyên âm và vần tiếng Nghệ Tĩnh nói riêng, phưong ngữ Khu IV nói 
chung qua 2 cuốn từ điển

Khảo sát tổng thể hệ thống nguyên âm tiếng Việt qua hai cuốn từ điển trên, chúng tôi hết sức 
ngạc nhiên về kho tư liệu ngữ âm cổ của tiếng Việt được lưu giữ ở vùng đất này. Có rất nhiều 
tương ứng ngữ âm giữa tiếng Việt Trung Bộ (tiêu biểu là tiếng Nghệ Tĩnh) với tiếng Việt Bắc Bộ 
đã được tìm thây qua hệ thông từ vựng địa phương này. Tuy nhiên, trước khi trình bày kết quả, 
cần thống nhất về nguyên tắc làm việc. Ở đây chúng tôi chỉ thống kê các tương ứng là từ đơn chứ 
không thống kê các tương ứng là từ song hay đa tiết bởi chúng có thể có hai hoặc hơn hai nguồn 
gốc từ nguyên khác nhau [19]. Mặc dù hai cuốn từ điển được khảo sát không chứa thông tin từ 
nguyên trong mỗi mục từ đơn nhưng về lí thuyết, đối với các từ điển phương ngữ, việc trình bày 
thông tin từ nguyên là rất quan trọng bởi chúng không chỉ cho ta biết nguồn gốc từ mà còn cho 
biết cả sự phát triển của nó trong thời gian [23, tr. 7]. Nhưng không phải mục từ nào cũng cần và 
cũng có từ nguyên. Chỉ có các mục từ là từ đơn mới có từ nguyên, các mục từ là từ ghép hoặc ngữ 
sẽ không có từ nguyên [20],

Đe phục vụ mục đích nghiên cứu, trong một số trường hợp, chúng tôi cần xác định cội nguồn 
của một số từ. Vậy nên, việc xác lập tương ứng giữa các từ đơn là nguyên tắc bắt buộc, theo đó, 
cách tính số lượng các tương ứng cũng chỉ dựa trên các cặp từ đơn. Ví dụ: từ lái (lưới), ngoài bản 
thân nó, có tới 16 tô hợp định danh khác chứa nó như: lải bén, lái bọc, lái chân, lải cước, lái mực... 
[3, tr. 206-209]. Những trường hợp như vậy, chúng tôi chỉ tính là 1 từ địa phương và theo đó là 1 
cặp tương ứng giữa từ địa phương Nghệ Tĩnh với từ tiếng Việt Bắc Bộ.

Với nguyên tắc đó, tổng hợp sơ bộ, chúng tôi tìm thấy những tương ứng sau đây:

3.1. Nguyên âm đơn tiếng Nghệ Tĩnh tương ứng với nguyên âm đôi mở dần, cùng hàng ở Bắc 
Bộ thể hiện ở những trường hợp sau đây:

(1) [e] Nghệ Tĩnh - [ie] Bắc Bộ: được ghi nhận ở 5 cặp từ là ẻ - ỉả, ém - yếm, méng - miếng, 
kéc - kiếc, mẹng - miệng.

(2) [a] Nghệ Tĩnh - [uix] Bắc Bộ: được ghi nhận ở 11 cặp từ, như: đàng - đường, lả - lửa, lái 
- lưới, ná - nứa, nác - nước...

(3) [□] Nghệ Tĩnh - [uo] Bắc Bộ: được ghi nhận ở 9 cặp từ, như: ló - lúa, mói - muối, mọi - 
muỗi, nót - nuốt, rạng - ruộng, rọt - ruột...

3.2. Vần mở có nguyên âm hẹp, âm sắc cực đoan tiếng Nghệ Tĩnh tương ứng với vần nửa 
khép có nguyên âm trung hoà ở Bắc Bộ (u - âu; i -ây). Trường hợp này được Trần Trí Dõi gọi là 
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hiện tượng chuyển đổi hai nguyên âm hẹp [*i]  và [*u]  thành một nguyên âm ngắn, hàng giữa, mở 
hơn kèm theo một bán nguyên âm cuối tương ứng: *i  > ây, ay; *u  > âu, au/ao [8, tr. 161-162], 
Tương ứng này thể hiện ở hai trường hợp:

(1) Vần mở với nguyên âm [u] tương ứng với vần nửa khép [fw]: tương ứng này được ghi 
nhận ở 17 cặp từ đơn, như dú - dấu, tru - trâu, nu - nâu, su -sâu, gú - gấu...

(2) Vần mở với nguyên âm [i] tương ứng với vần nửa khép [ỉj]: được ghi nhận ở 18 cặp từ 
đơn, như chí - chấy, di - dây, dí - giấy, dị - dậy, ghì - gầy...

3.3. [e] Nghệ Tĩnh tương ứng với [ẽ] Bắc Bộ ([e] Nghệ Tĩnh không cỏ đối lập ngắn - dài): 
được ghi nhận ở 19 cặp từ, như enh - anh, ec - ách, méc - mách, khéc - khách, đénh - đảnh, keeng 
- canh...

3.4. Nguyên ảm đơn khép hơn Nghệ Tĩnh tương ứng với nguyền đơn mở hơn, cùng hàng ở 
Bắc Bộ được ghi nhận ở một số trường hợp sau:

(1) [f] - [a]: được tìm thấy trong 8 cặp từ, như gáy - gái, nây - nai, trẩy - trái, cấy - cải...

(2) [i] - [e]: được tìm thấy trong 5 cặp từ là binh - bênh, bịnh - bệnh, lịnh - lệnh, rít - rết.

(3) M - [a]: được tìm thấy trong 9 cặp từ, như mơi - mai, dờn - đàn, khớ - khá, tớm - tám,...

(4) [u] - [o]: được tìm thấy trong 27 cặp từ, như chủi - chổi, hun - hôn, mui - môi, rún - rốn, 
tui - tôi, thủi - thối, vui - vôi...

(5) [ui] - [f]: được ghi nhận ở 28 cặp từ, như gức - gấc, chựm - chậm, chưn - chân, dừm - 
dầm, đựp - đập, sứp - sắp...

3.5. Nguyên âm đơn mở hơn Nghệ Tĩnh tương ứng với nguyên đơn khép hơn, cùng hàng ở 
Bắc Bộ được ghi nhận ở 2 trường hợp:

(1) [f] - [ui]: được tìm thấy ở 7 cặp từ, như ầy - ừ, bâng - bưng, hẩng - hửng,...

(2) M - [ui]: được tìm thấy ở 6 cặp từ, như gờng - gừng, gởi - gửi, hớng - hứng,...

3.6. Nguyên âm đôi Nghệ Tĩnh tương ứng với nguyên đơn là yếu tổ sau của nguyên ãm đôi ở 
Bắc Bộ được ghi nhận ở 3 trường hợp sau:

(1) [ie] - [e]: được tìm thấy ở 11 cặp từ, như dia - dê, día - dế, dịa - dễ, riệp - rệp...

(2) [uo] - [o]: được tìm thấy ở 8 cặp từ, như guồm - gồm, gụa - gỗ, đuôi - dỗi...

(3) [un] - [t]: được tìm thấy ở 15 cặp từ, như dừa - dở, sựa - sợ, sưởi - sởi, rướt -rớt...

3.7. [iur] Nghệ Tĩnh tương ứng với [a] Bắc Bộ được tìm thấy trong 9 cặp từ, như chường - 
chàng, đương - đang, mướng - máng,...

3.8. [a] Nghệ Tình tương ứng với [a] Bắc Bộ: được ghi nhận chỉ ở một số vùng tương đương 
với xã, huyện thuộc Nghệ Tĩnh, trong đó:

- Vùng 3 (gồm các xã Đức An, Đức Lập, Đức Dũng thuộc huyện Đức Thọ và các xã Nghi 
An, Nghi Lộc thuộc huyện Nghi Lộc) có các cặp từ tương ứng như: bóc - bác, bót - bát, đòi - đài, 
đòng - đàng, nom - nam, toi - tai,...
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- Vùng 7 (gồm các xã Đức An, Đức Lập, Đức Dũng thuộc huyện Đức Thọ) có tới trên 30 các 
cặp tương ứng như: go - gà, goi - gai, gói - gái, troi -trai, lóp - láp,...

Với các kiểu tương ứng phong phú như vừa nêu, để có thể khảo cứu thật kĩ những lai nguyên 
dẫn đến hiện trạng này, chúng tôi thấy khó có thể trình bày kết quả khảo sát toàn bộ hệ thống nguyên 
âm trong khuôn khổ của một bài báo. Vì vậy, sau khi cung cấp một cái nhìn toàn cảnh, trong bài viết 
này, chúng tôi trước hết chỉ xem xét tương ứng giữa các nguyên âm đơn Nghệ Tĩnh với các nguyên 
âm đôi ở Bắc Bộ để cung cấp một cái nhìn lịch sử về các nguyên âm đôi tiếng Việt hiện nay.

4. Nguyên âm đơn tiếng Nghệ Tình và các nguyên âm đôi tương ứng ở Bắc Bộ
4.1. Nguyên âm /ej Nghệ Tĩnh tương ứng với fie] Bắc Bộ

Trong tiếng Việt, /ie/ là một nguyên âm đôi dòng trước. Trên chính tả, nó được viết là “iê” khi 
sau nó có âm cuối (tiêu, tiêm, tiền, tiếng,...) và được viết là “ia” khi sau nó là âm cuối zero (chia, thìa, 
dĩa,...). Trong các phương ngữ Việt, /ie/ có các biến thể phát âm khác nhau: nó được phát âm là [ie] ở 
phương ngữ Bắc (PNB) và phương ngừ Trung (PNT), nó được phát âm là [i:] khi đi trước /m/ (thành 
[i:m]) và /w/ (thành [i:w]) ở phương ngữ Nam (PNN) ([7, tr. 174, 180,181]; [5, tr. 157]).

Bảng 1 là một số từ tiếng Nghệ Tĩnh được lấy từ Từ điển tiếng địa phương và các tương ứng 
trong PNB, trong tiếng Mường (theo Nguyễn Văn Khang [12]), trong tiếng Cuối (theo [22]) và 
trong Từ điển Việt - Bồ - La (theo A. Rhodes 1651, từ đây gọi là “Từ điển 1651” [1]).

Bảng 1. Tương ứng [e] - [ie]

Việt 
Nghệ Tĩnh

Việt 
Bắc Bộ

Mường 
(Nguyễn Văn Khang)

Mường 
(Nguyễn Văn Tài)

Cuối Việt 1651

ẻ iả ẻ/ẻ £ ?E/ ?e yả

ém yếm iểm iểm ?iem yém

méng miếng miểng, meẻng, meẻnh - mễr)/ mẽr) miếng

mẹng miệng meẹnh, meẹng - mom miệng

Trong Từ điển 1651, dạng thức [ie] xuất hiện cả trong những từ thuần Việt (ỵả, miếng, 
miệng...), cả trong những từ cổ Hán Việt vay mượn từ xa xưa (chia, chiêng, giếng, tiếng...) và cả 
trong những từ Hán Việt vay mượn gần đây hơn (biểu, kiến, hiếm...). Theo Nguyễn Tài cẩn, vào 
thế kỉ XVII, dạng thức [ie] xuất hiện ở các từ có nguồn gốc khác nhau như vậy cho thấy “sự đồng 
quy giữa các nguồn gốc khác nhau đã hoàn thành” [5, tr. 158]. Dữ liệu từ vựng cũng cho thấy, ở 
đa số các từ bản địa nguồn gốc Nam Á và các từ cổ Hán Việt đều có cách phát âm nguyên âm đôi 
[ie] như ngày nay. Hàng loạt các từ được Nguyễn Tài cẩn gọi là “lưu tích” như chiếu, đĩa, diếc, 
hiếm, yếm, yểu, kiến, kiềng... tồn tại song hành cả trong tiếng Việt và tiếng Mường cho thấy 
nguyên âm đôi này đã tồn tại trong tiếng Việt từ rất xa xưa.

Tuy nhiên, dừ liệu Từ điển tiếng địa phương Nghệ Tĩnh cũng cho thấy ngoài tương ứng phổ 
biến /ie/ Việt - /ie/ Mường, còn có một tương ứng nữa là /ie/ Việt - /e/ Mường. Dữ liệu từ điển Việt 
- Mường của Nguyễn Văn Khang và dữ liệu tiếng Cuối của Nguyễn Hữu Hoành cho thấy tiếng 
Mường và các phương ngữ Cuối cũng lưu giữ nguyên âm /e/ này. Xem xét các ngôn ngữ nhóm 
Pọng Chứt, ta gặp nguyên âm trong miếng (Việt) là /e/ ở các ngôn ngữ Arem, Sách, Rục, Mã Liềng, 
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Khạ Phọng; nguyên âm trong diếc (Việt) là /e/ ở các ngôn ngữ Sách, Rục, Mã Liềng; nguyên âm 
trong liềm (Việt) là /e/ ở các ngôn ngữ Mày, Mã Liềng, Khạ Phọng, Maleng, Thà Vựng, Ahơ và 
Pọng; nguyên âm trong ỉa (Việt) là /e/ ở tiếng Pọng [5, tr. 166-167], Như vậy, tương ứng /ie/ Việt 
- /e/ Mường, đến thời Proto Việt Chứt, ta vẫn phải phục nguyên /* e/. Quá trình diễn biến từ /* e/ 
đến /ie/ ở những từ bản địa Nam Á có thể có liên quan đến những tiếp xúc với các từ cổ Hán Việt 
chứa /ie/ như lìa, bìa, đìa, liếc, tiếc, chiếc, tỉa, chia, bia, giếng, chiềng, tiếng... mặc dù các diễn 
biến trong bản thân tiếng Hán thời thượng cổ, theo phân tích của Nguyễn Tài cẩn, là cũng vô cùng 
phức tạp [5, tr. 156],

Như vậy, rõ ràng là [e] trong các từ tiếng Việt ở Nghệ Tĩnh đã trình bày ở Bảng 1 là những 
từ Nam Á còn lại không bị biến đổi do tiếp xúc với tiếng Hán. Nó thực sự có một độ sâu lịch sử 
rất đáng chú ý.

4.2. Nguyên âm [a] Nghệ Tĩnh tương ứng với [uix] Bắc Bộ

Trong tiếng Việt, /unr/ là một nguyên âm đôi dòng giữa. Trên chính tả, nó được viết là “ươ” 
khi sau nó có âm cuối (hươu, cười, chườm, dướn, hướng,...) và được viết là “ưa” khi sau nó là âm 
cuối zero (chữa, vừa, thưa...). Trong các phương ngữ Việt, /unr/ có thể có các biến thể phát âm 
khác nhau: nó được phát âm là [unr] ở PNB và PNT, nó được phát âm là [ui:] khi đi trước /m/ 
(thành [ui:m]) và /w/, /ị/ (thành [ui:w], [ui:j]) ở PNN ([7, tr. 174, 180, 181]; [5, tr. 180]).

Bảng 2. Tương ứng [a] - [uir]

Việt 
Nghệ Tĩnh

Việt 
Bắc Bộ

Mường 
(Nguyễn Văn Khang)

Mường 
(Nguyễn Văn Tài)

Cuối Việt 1651

lái lưới lải, lười - lạj, lạj lưới
nác nước dác, tác, nác, rác, tlác - dak nước/nác
ngá ngứa ngạ - ba, rjn ngửa

đàng đường dạng duiarj, dar) tar), tDỊ) đàng

Từ điển 1651, tuy /uit/ chưa thật ổn định về cách viết (khi được viết là “ươ” (trong thương), 
khi được viết là “ưâ” (ưong sưấng, mưận, lưẫi) nhưng cách phát âm thì đã được mô tà như hiện 
nay [5, tr. 180]. Tuy nhiên, nhìn toàn cảnh thì sự thống nhất vẫn là cơ bản.

Dữ liệu Bảng 2 cho thấy dạng thức [a] của nguyên âm đôi này trong tiếng Nghệ Tĩnh có một 
bộ phận (chủ yếu là từ bàn địa) khác với PNB nhưng một bộ phận còn lại cũng có dạng [uix] (bướm, 
xưa, xương, thưa, ướt...). Các tương ứng trong tiếng Mường (theo [12]; [14]) cũng góp phần lí giải 
sự tồn tại của tương ứng [a] Nghệ Tĩnh với [un] Bắc Bộ. Tuy nhiên, xem xét rộng hơn, trong dữ liệu 
Mường của Nguyễn Văn Khang và Nguyễn Văn Tài vẫn tồn tại cả dạng thức [un] như trong tiếng 
Việt PNB. Kết quả khảo sát của Nguyễn Tài cẩn cũng cho thấy tình hình này [5, tr. 181].

Tuy nhiên, tiếp tục ngược dòng lịch sử đến các phương ngữ Cuối (theo [22]), các từ ở Bảng 
2 cũng như nhiều từ khác có /un/, chúng ta đều gặp [a]. Đến các ngôn ngữ Proto Việt Chứt, ta 
cũng thấy một tình hình khá thống nhất. Tất cả các từ chứng có /un/ (mưa, rựa, ngửa, bừa, lưỡi...) 
trong các ngôn ngữ nhóm này như Arem, Sách, Rục, Mã Liềng, Khạ Phọng, Maleng, Thà Vựng, 
Ahơ và Pọng đều có dạng thức [a]. Với quang cảnh ấy, Nguyễn Tài cẩn còn khẳng định chắc chắn 
ở giai đoạn thượng cổ này, chưa có nguyên âm đôi ươ, chỉ thấy nguyên âm đơn mà chủ yếu là /*a/.
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Như vậy, trong lịch sử biến đổi của mình, nguyên âm đôi /un/ như chúng ta thấy ngày nay là kết 
quả của sự biến đổi từ một nguyên âm đơn /*a/.  Tuy nhiên, các dấu vết còn lại chứng thực sự biến 
đổi này không đồng đều ở mọi từ, có từ thì biến đổi nhanh, có từ lại chậm hơn dẫn đến sự tồn tại 
của 3 giai đoạn: (1) giai đoạn Proto Việt Chứt với mọi từ đều có /a/; (2) giai đoạn tiếp theo như 
tình hình ở Khu IV (tiêu biểu là Nghệ Tĩnh) và các ngôn ngữ nhóm Việt Mường với sự song song 
tồn tại của cả /a/ và /uir/; và (3) giai đoạn tiếng Việt hiện đại với mọi từ đều có /uit/ [5, tr.181- 
182]. Như vậy, tương ứng [a] Nghệ Tĩnh với [lux] Bắc Bộ là dấu vết phản ánh một giai đoạn trong 
quá trình biến đổi /*a/  > /un/. Các dữ liệu đã trình bày đều ủng hộ nhận định này.

2 Trong Từ điển 1651, chi với một khảo sát sơ bộ, chúng tôi đã tìm thấy hàng chục từ chứng minh cho cách ghi 
chưa thống nhất này, đó là sự tồn tại của vài chục cặp song thức như buân - buôn, đuăy - đuôi, muấi - muối, ruầy 
- ruồi, ruật - ruột, uấng - uống,...

4.3. Nguyên âm /d/ Nghệ Tĩnh tương ứng với [uo] Bấc Bộ

Trong tiếng Việt, /uo/ là một nguyên âm đôi dòng sau tròn môi. Trên chính tả, nó được viết 
là “uô” khi sau nó có âm cuối (cuối, tuốt, thuốc...), được viết là “ua” khi sau nó là âm cuối zero 
(cua, múa, chùa...). Trong các phương ngữ Việt, nguyên âm đôi /uo/ được phát âm là [uo] ở PNB 
và PNT, nó được phát âm là [u:] khi đi trước /m/, /ịị/ (thành [u:m], [u:rj]) ở PNN ([7, tr. 174, 180, 
181]; [5, tr. 139]).

Bảng 3. Tương ứng [o] - [uo]

Việt
Nghệ Tĩnh

Việt 
Bắc Bộ

Mường 
(Nguyễn Văn Khang)

Mường 
(Nguyễn Văn Tài)

Cuối Việt 
1651

ló lúa 1Q lo, luo loa, lo lúa

mọi muỗi mọi moj, muoj muoj, mol muổi

nót nuốt doóch doc, dot, roc, rol, 
droc, nuot

dot nuất

rọt ruột roọch roc, zoc, zot, rot, 
hroc, hrot

§ot, rot ruật

ròi ruồi ruồi ruoj, zuoj, duọj, 
hruoj, hroj

§oj§oj, rojroj ruầi

Bảng 3 cho thấy vùng Nghệ Tĩnh, bên cạnh những từ mà PNB và tiếng Nghệ Tĩnh đều có 
[uo] như nhau (của, mua, cuốc, buộc, suốt...), còn có những từ mà PNB có [uo] nhưng tiếng Nghệ 
Tình lại có [o]. Từ điển 1651 cho thấy vào thế kỉ XVII, tiếng Việt đã ghi nhận nguyên âm đôi /uo/ 
ở những từ này tuy cách ghi trên chính tả vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, khi là “uô”, khi là “uâ”2.

Ngược dòng với dữ liệu tiếng Mường, ta thấy một quang cảnh hỗn hợp cả [o] và [uo] ([11]) 
nhưng [o] vẫn là biến thể ưu trội. Nguyễn Văn Tài cũng cho thấy một tình hình tương tự. Ví dụ: 
từ lúa thì [o] có ở 29 phương ngôn, [ua] chỉ có ở 1 phương ngôn còn lại; từ cua thì [ua] có ở 26 
phương ngôn, [ỉ] ở 2 phương ngôn, [a] ở 2 phương ngôn; từ mùa thì [ua] có ở cả 30 phương ngôn; 
từ muỗi thì [0] có ở 27 phương ngôn, [uo] ở 3 phương ngôn; từ rùa có [o] ở 28 phương ngôn, [ua] 
ở 2 phương ngôn ([14, tr. 202, 236, 243, 264]). về những trường hợp vừa mô tà, Nguyễn Tài cẩn 
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cho rằng vào thời Việt Mường chung, cách đây khoảng trên 1300 năm, tiền thân của tiếng Việt tồn 
tại 2 dạng thức là (1) [uo] Việt - [□] Mường và (2) [uo] Việt - [uo] Mường nhưng sau đó nhập vào 
thành một. Trường hợp thứ nhất chỉ tồn tại ở những từ bản địa (lúa, muỗi...), trường hợp hai vừa tồn 
tại ở những từ bản địa vừa có ở những từ cổ Hán Việt [5, tr. 140], Ông đã phục nguyên trường hợp 
(1) là /*o/,  nhưng trường hợp (2) thì ông cho rằng đến thời Việt Mường chung phải phục nguyên là /*uo/.

3 Khi bàn luận về yếu tố thứ hai của ba nguyên âm đôi, không phải tất cả các nhà Việt ngữ học đều đồng thuận 
với ẹiải pháp của Đoàn Thiện Thuật và các nhà Việt ngữ học theo quan điểm này, trong đó có Nguyễn Tài cẩn, 
là yếu tố thứ hai phải cùng hàng với yếu tố thứ nhất (nên mới có /ie/, /un/, /uo/). Từ thực tiễn phát âm (yếu tố 
thứ hai của /ie/ và /uo/ có xu hướng lùi về giữa hơn, ngay cả khi quan sát bằng mắt thường) cũng như từ nguyên 
tắc dị hoá trong kết âm học (trừ các nguyên âm trung hoà, các nguyên âm cùng hàng - hàng trước và hàng sau - 
không thể đi với nhau, hay cách xử lí với yếu tố sau của nguyên âm đôi hàng trước và hàng sau trong kết hợp với 
/ịj/ và /k/ là không ngạc hoá ở các vần được viết là “iêng”, “iếc” và không ngậm môi ở các vần được viết là 
“uông”, uốc”), một số nhà Việt ngữ học đưa ra giải pháp là yếu tố thứ hai của cả ba nguyên âm đôi phải là một 
nguyên âm trung hoà, hàng giữa /x/ [10], [15].

Tuy nhiên, nếu tiếp tục ngược dòng thì đến các phương ngữ Cuối [22], ta thấy sự tồn tại của 
/*o/  là chủ yếu. Thực ra, ở những từ bản địa Nam Á thi qua dữ liệu Mường của Nguyễn Văn Tài, 
ta đã thấy sự tồn tại của /*o/  là thực sự áp đảo rồi (26, 27, 28, thậm chí 29/30 phương ngôn).

Như vậy, những từ tương ứng có trong tiếng Mường, tiếng Cuối và cả các lai nguyên của /ie/, 
/un/, /uo/3đều cho thấy đây là những tương ứng phản ánh biến đổi lịch sử từ một nguyên âm đơn 
cổ thành một nguyên âm đôi mở dần cùng hàng. Có thể ghi lại bằng chữ Quốc ngữ để dễ hình 
dung thì các biến đổi đó như sau: *e  > iê (méng > miếng), *a  > ươ (lả > lừa), *0  > uô (ló > lúa).

Có thể hình dung con đường biến đổi qua sơ đồ sau:

Hình 1. Con đường biến đổi từ một nguyên ảm đơn cổ thành một nguyên ầm đôi mở dần cùng hàng ở Bắc Bộ

Nhìn nhận về khuynh hướng biến đổi này, thậm chí chỉ ra một sự biến đổi triệt để hơn, Hoàng 
Thị Châu cho rằng quá trình chuyển hoá một số nguyên âm tiếng Việt đã xảy ra theo hướng từ 
nguyên âm mở đến nguyên âm khép và cái cầu nối là nguyên âm đôi ở PNT [7, tr. 197]. Các quá 
trình từ *e  > iê (méng > miếng), *a  > ươ (lả > lửa), *0  > uô (ló > lúa) là như vậy. Tuy nhiên, theo 
tác giả, ở PNN, các nguyên âm đôi lại tiếp tục một bước phát triển mới thành các nguyên âm đơn 
khép: iê > i (chiêm chiếp > chim chip), ươ > ư (ương bướng > ư:ng bứ:ng), uô > u (chuông chùa 
> chu:ng chù). Tác giả nhận định “Lịch sừ nguyên âm đôi tiếng Việt cho thấy các âm vị trong hệ 
thống nguyên âm dao động không ngừng và sự chuyển hoá xảy ra theo hình xoắn ốc: từ nguyên 
âm đơn thành nguyên âm đôi để rồi lại trở thành nguyên âm đơn nhưng là một nguyên âm đơn 
khác, có khuynh hướng rõ ràng chứ không phải biến đổi lộn xộn, tuỳ tiện: e > iê > i, a > ươ > ư, 
o > uô > u” [7, tr. 198]?
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Bảng 4. So sánh nguyên âm [ie], [tux], [no] giữa các vùng

Việt Nghệ Tĩnh Việt Bắc Bộ Việt Nam Bộ
è iả i

méng miếng mí:ng

nác nước nứ:c

ngá ngứa ngứ:

ló lúa lú

mọi muỗi mũi

Mô hình biến đổi liên quan đến các nguyên âm đôi, những dạng thức tiền thân của chúng 
(trong tiếng Mường và tiếng Việt giai đoạn trước khi chia tách), hình thái tồn tại trong các ngôn 
ngữ họ hàng xa hon (trong tiếng Cuối và các ngôn ngữ Proto Việt Chứt) cho ta biết độ sâu lịch sử 
của những biến thể Việt Nghệ Tĩnh tồn tại trong rất nhiều từ cặn đã dẫn. Dạng thức cổ ban đầu 
vẫn hiện diện trong tiếng Mường và tồn tại đến hiện nay.

Như vậy, trong các biến đổi cùa lịch sừ tiếng Việt thì sự biến đổi từ một nguyên âm đon mở 
đến một nguyên âm đôi khép hom cùng hàng ở Bắc Bộ đã hoàn tất trước thế kỉ XVII. Dữ liệu từ 
điển 1651 cho thấy các nguyên âm đôi tiếng Việt thế kỉ XVII về cơ bản đã có hình dạng như ngày 
nay trong khi tiếng Nghệ Tĩnh vẫn giữ hình dạng như khi Việt - Mường chưa chia tách. Điều này 
có nghĩa là, Nghệ Tĩnh không chỉ là nơi Việt và Mường chia tách muộn nhất mà còn nơi tiếng Việt 
lưu giữ rất nhiều những dạng thức của ngôn ngữ tiền thân. Tuy nhiên, sau khi định hình ở Bắc Bộ 
(và dừng lại ở dạng thức iê, ươ, uô rồi tồn tại đến tận bây giờ), trong quá trình Nam tiến, PNB đã 
cùng người Việt Bắc Bộ lan toả xuống phía Nam và các nguyên âm đôi lại tiếp tục một quá trình 
biến đổi “theo quán tính”, cùng “trượt” lên, hướng về phía đỉnh mỗi hàng và định hình với nguyên 
âm hẹp nhất [i], [ui], [u].

5. Một vài cứ liệu địa - lịch sử và sự chia tách Việt - Mường
về định giới phương ngữ, các nhà nghiên cứu coi vùng Khu IV tương đương với Bắc Trung 

Bộ (bao gồm Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên). Đây là một vùng bảo lưu rất nhiều nét cổ xưa, có thể 
xem là một kho tàng cứ liệu hữu ích đối với việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt ([5, tr. 14]; [7, tr. 102]; 
[8, tr. 161]; [19]). Bằng chứng về tính chất cổ xưa của tiếng Nghệ Tĩnh trong lòng phương ngữ Khu 
IV có thể được làm mạnh thêm nhờ một vài cứ liệu địa - lịch sử và sự chia tách Việt - Mường.

5.7. Cứ liệu địa - lịch sử
Cho đến khi Việt - Mường chia tách, cương vực nước Việt có thể tóm tắt như sau: Thời Tuỳ 

- Đường, biên giới phía nam là đất Hoan Châu (nam Hà Tĩnh). Thời Đinh Lê, biên giới Đại Việt - 
Chiêm Thành là biển Kỳ La, nay thuộc cẩm Xuyên, Hà Tĩnh [11, tr. 74], Thời Lý, biên giới Đại 
Việt là giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình [11, tr. 85]. Nghệ An kí4 cũng chép rằng “Phía bắc Hoành Sơn 
là huyện Kỳ Hoa, phía nam Hoành Sơn là châu Bố Chính, trên núi có thành Lâm Ấp cổ” [13, tr. 73], 
Như vậy, Hoành Sơn là ranh giới tự nhiên giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, cũng là biên giới tự nhiên 
giữa Đại Việt và Lâm Ấp/ Chiêm Thành. Quá trình Nam tiến khiến biên giới phía nam Đại Việt 

4 Nghệ An kí của Bùi Dương Lịch là bộ sách địa lí - lịch sử ghi chép về trấn Nghệ An, gồm cà Nghệ An và Hà 
Tĩnh ngày nay.
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được mở rộng đến Quảng Nam. Tuy nhiên, phần lãnh thổ ổn định qua nhiều triều đại là vùng 
Thanh Nghệ Tĩnh ngày nay. Có thể xem đây là vùng cực Nam của đất nước lúc bấy giờ. Các nguồn 
sử liệu cũng đều chép rằng vùng Nghệ Tĩnh ngày nay đã có người Việt sinh sống từ thời cổ đại, 
họ là những cư dân phía Nam của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. Ngô Đức Thịnh nhìn nhận tiếng 
nói vùng này là “mang đầy đủ khí chất của một phương ngữ Việt, một phương ngữ mang nhiều 
dấu vết của tiếng nói người Việt cổ” [16].

về địa thế, vùng Nghệ Tĩnh cũng có nhiều điểm đặc biệt. Đồng Khánh dư địa chỉ chép: “đông 
giáp biển lớn, tây giáp núi lớn, nam lấy đỉnh Hoành Sơn làm địa giới” [ 17, tr. 1317]. Còn Nghệ An 
kỉ thì chép “phía tây thì sừng sững những núi lớn; phía đông sát biển cả; phía bắc thì dải núi Quỳnh 
Lâm của mạch bắc kéo đến Đảo Biện...” [13, tr. 73]. Với địa thế này, Đại Nam nhất thống chỉ còn 
gọi đây là vùng đất tứ tắc, bốn bề hiểm trở, đi lại, ra vào rất khó khăn. Vì thế, không gian Nghệ 
Tĩnh ít nhiều bị đóng kín với nhiều hàng rào ngăn cách, núi cao, biển sâu, sông lạnh bao quanh. 
Và cũng vì thế, “sự giao lưu tiếp xúc với bên ngoài bị hạn chế là nguyên nhân làm cho Nghệ Tĩnh 
biến đổi chậm hơn so với các vùng khác” [4, tr. 62], Với nhiều thế kỉ tiếp giáp với Chiêm Thành, 
Nghệ Tĩnh trở thành bờ cõi phía nam của đất nước và là vùng đất cuối cùng có cư dân Việt - 
Mường sinh sống lâu đời. Với một không gian địa - lịch sử như vậy, lại xa trung tâm ngôn ngữ Việt - 
Mường ở Bắc Bộ, chắc hẳn, trong ngôn ngữ của cư dân Nghệ Tĩnh nói tiếng Việt - Mường đã có 
những nét đặc biệt với nhiều yếu tố của ngôn ngữ tiền thân hơn những vùng còn lại của đất nước.

5.2. Sự chia tách Việt - Mường

Sự chia tách Việt - Mường chủ yếu là do nhu cầu hiện đại hoá từ phía tiếng Việt do ảnh hưởng 
của tiếng Hán. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tiếng Hán ở Bắc mạnh hơn ở Nam [6]. Ở giai đoạn chia 
tách Việt - Mường, Hoan Châu (Nghệ Tĩnh) là vùng xa nhất về phía nam. Và như vậy, ảnh hưởng 
của những cách tân có nguồn gốc từ tiếp xúc Việt - Hán đối với vùng này là yếu nhất. Hồ trợ nhận 
định này là kết quả thống kê từ vựng do Ngô Thị Giáng Hương và Nguyễn Văn Bá thực hiện theo 
phương pháp Swadesh:

I 1,2.3 I *7.4  I H> Noĩ I

73.83 80.59 82.2

20.27 85;s I Vinh I

28.29 . .

(Theo Hương)

(Dần theo [5, tr. 278])

Chú thích:

- Vùng thổ ngữ 1, 2, 3 (góc trên bên trái) là vùng 
Mường Sơn La;

- Vùng thổ ngữ 26, 27, 28, 29 (góc dưới bên trái) là 
vùng Mường Nghệ An.

Theo sơ đồ, ti lệ từ vựng chung giữa vùng Mường Sơn La và vùng Việt Bắc Bộ ở mức thấp 
nhất (67,4% theo Ngô Thị Giáng Hương và 64,33% theo Nguyễn Văn Bá) chứng tỏ hai vùng này 
tách nhau sớm nhất (Dan theo [5]). Tỉ lệ từ vựng chung giữa vùng Mường ở miền núi Nghệ An 
với vùng Kinh (Việt) ở ven biển Nghệ An ở mức cao nhất (85,5%), cao hơn cả tỉ lệ từ vựng chung 
giữa hai vùng phương ngữ Việt là Nghệ An và Hà Nội (82,2%). Điều này chứng tỏ sự chia tách 
giữa Mường và Việt ở Nghệ An là muộn nhất. Tỉ lệ từ vựng chung giữa hai ngôn ngừ Việt - Mường 
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ở vùng này thậm chí còn lớn hơn chính hai phương ngữ Việt tại Khu IV và Bắc Bộ (85,5% so với 
82,2%). Như vậy, tiếng Việt Khu IV là phương ngữ gàn hơn cả với ngôn ngữ tiền thân là tiếng 
Việt - Mường chung và trở thành nơi lưu giữ đậm nhất những đặc trưng của ngôn ngữ tiền thân này.

6. Thảo luận và kết luận
(1) Với một số lượng từ cặn được thống kê ở hai cuốn từ điển, với những tương ứng có quy 

luật đã phân tích, xét trong mối quan hệ với những cứ liệu địa - lịch sử, chúng tôi nghĩ cần có thêm 
một lập luận để xác định rằng trong toàn vùng phương ngữ Khu IV hay Bắc Trung Bộ thì Nghệ 
Tĩnh là vùng lõi. Bờ cõi phía nam của nước ta cho đến thế kỉ XI mới đến Đèo Ngang, các the kỉ 
sau đó mới mở rộng dần xuống phía Nam. Đối với phương ngữ học thì nguồn gốc xuất phát của 
cư dân tới vùng đất mới là quan trọng bởi ngôn ngừ là một trong những tập quán mà con người 
mang theo khi họ đi bất cứ nơi đâu, không dễ gì bỏ được. Theo Hoàng Thị Châu, “cư dân vùng 
Bình Trị Thiên bây giờ chủ yếu là dân vùng Nghệ Tĩnh vào theo con đường thẩm thấu dần kể từ 
đời nhà Trần” [7, tr. 224], Cho đến đầu thế kỉ XIV (năm 1306), sử liệu còn ghi nhận cư dân Thuận 
Châu và Hoá Châu (Thừa Thiên Huế bây giờ) chủ yếu là dân Nghệ lình vào. Sách Ô Châu cận 
lục cũng chỉ rõ người Ô Châu (từ Quảng Bình đến Quảng Nam ngày nay) tiếng nói tựa như người 
Hoan Châu (Nghệ Tĩnh ngày nay) là do nguồn gốc dân cư [2, tr. 41], Gọi là tiếng Khu IV hay Bắc 
Trung Bộ thì thực chất hạt nhân là tiếng Nghệ Tĩnh.

(2) Mặc dù Nguyễn Tài cẩn viết “các thổ ngữ Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, tức là các thổ ngữ 
của vùng phương ngữ quen gọi là vùng Bắc Trung Bộ hay vùng Khu IV” [5, tr. 276] nhưng tất cả 
các cứ liệu ông dùng để làm bằng chứng ngôn ngữ học cho cái gọi là phương ngữ Khu rv ấy chỉ 
là “phương ngữ Vinh”, “vùng Mường ở miền núi Nghệ An/ Mường Nghệ An”, “Hoan Châu” . 
Điều này cho thấy ông xem tiếng Nghệ An (gồm Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay, tương ứng với 
Nghệ Tĩnh trong bài viết này) là biến thể điển hình của Khu IV.

5

(3) Ba nguyên âm rộng [e], [a], [o] trong tiếng Nghệ Tĩnh và con đường diễn biến mà chúng 
tôi xác lập qua khảo sát từ điển tiếng địa phương Nghệ Tĩnh đã lưu giữ dấu vết của những biến 
đổi đã diễn ra trong lịch sử tiếng Việt. Những dấu vết ấy (và nhiều dấu vết khác nữa sẽ trình bày 
trong một bài khác) thể hiện tính chất cổ xưa của phương ngữ này và cấp cho nó một vị trí đặc biệt 
trong các phương ngữ Việt. Việc phân chia và định danh các vùng phương ngữ như xưa nay vẫn 
dùng (PNB, PNT, PNN) có lẽ cũng cần suy nghĩ thêm. Bởi lẽ, PNT chỉ tương ứng với vùng Bắc 
Trung Bộ (bắc đèo Hải Vân trở ra), còn Nam Trung Bộ (nam đèo Hải Vân trở vào đến Bình Thuận) 
lại thuộc PNN. Sự bất tương ứng về tên gọi này làm cho hệ thống phân loại trở nên không đẹp. Có 
lẽ một sự điều chỉnh về cách phân vùng sẽ phù hợp hơn với những đặc trưng bản chất của từng 
vùng và cũng phù hợp hơn với sự tri nhận vùng không gian của người Việt: phương ngữ Bắc Bộ, 
phương ngữ Bắc Trung Bộ, phương ngữ Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

5 Chúng tôi giữ nguyên văn các chữ mà tác giả dùng.

Việc nghiên cứu, mô tả tổng thể đặc trưng của vùng phương ngữ Bắc Trung Bộ - phương ngữ 
Khu IV hi vọng sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu, ghi lại và bảo tồn các đặc điểm của các phương ngữ 
cổ trước khi chúng biến mất trong thời kì hiện đại hóa trước cơn lốc đô thị hóa và san bằng phương ngữ.
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